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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm chọn lọc các tổ hợp lai ngô đường ăn tươi giàu anthocyanin triển vọng gửi khảo nghiệm 

và công nhận lưu hành giống ngô mới tại các tỉnh phía Bắc. Thí nghiệm đồng ruộng so sánh 30 tổ hợp lai với hai đối 

chứng trên 12 tính trạng nông sinh học quan trọng được tiến hành trong vụ Xuân 2023 tại Hà Nội. Phân tích tương 

quan cho thấy năng suất bắp tươi có tương quan thuận có ý nghĩa thống kê P <0,001 với chiều dài bắp (r = 0,743) 

và đường kính bắp (r
 
= 0,717). Phân tích thành phần chính đã xác định 5 tính trạng quan trọng gồm năng suất bắp 

tươi, chiều dài bắp, đường kính bắp, chỉ số độ ngọt và độ dày vỏ hạt sử dụng để phân nhóm và chọn lọc tổ hợp lai 

ưu tú. Sử dụng chỉ số chọn lọc MGIDI với áp lực chọn lọc 5% đã chọn được 2 tổ hợp lai gồm THL23 (14,7 tấn/ha; 

18,8Brix; 148,3mg AN /100g hạt khô) và THL30 (14,0 tấn/ha; 18,9Brix; 139,4mg AN/100g hạt khô) có tiềm năng 

thương mại hóa.  

Từ khóa: Ngô đường, ngô trái cây, anthocyanin, giống triển vọng, MGIDI. 

Evaluation and Selection of Superior Anthocyanin-Rich Fruit Corn Hybrids  

ABSTRACT 

This study was conducted to select the promising fresh anthocyanin-rich sweet corn hybrids for national testing 

and commercialization in the Northern provinces. A field experiment involving thirty hybrids with two checks based on 

twelve important agronomic traits was performed in the 2023 Spring crop season in Hanoi. Correlation analysis 

showed that marketable yield was significantly positively correlated at P <0.001 with ear length (r = 0.743) and ear 

diameter (r = 0.717). The principal component analysis identified five important traits, viz., marketable yield, ear 

length, ear diameter, total soluble solids and pericarp thickness, which can be used for grouping and selecting 

superior hybrids. Using (Multitrait Genotype-Ideotype Distance Index (MGIDI) selection with 5% selective  

pressure, two superior hybrids with high commercial potential were selected, viz., THL23 (14.7 tons/ha; 18.8Brix; 

148.3mg AN /100g dry seed) and THL30 (14.0 tons/ha, 18.9Brix; 139.4 mg AN/100g dry seed).  

Keywords: Sweet corn, fruit corn, anthocyanin, superior hybrids, MGIDI. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngô ngọt (ngô đþąng), ngô nếp, ngô nếp 

ngọt, ngô trái cây là các däng ngô thăc phèm 

phổ biến, giàu dinh dþĈng, có giá trð kinh tế cao 

ć các nþĆc châu Mỹ (Mỹ, Canada), châu Úc 

(Australia) và châu Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Nhêt Bân, Việt Nam, Thái Lan) (Revilla & cs., 

2021; Anirban & cs., 2023a; Nguyễn Trung ĐĀc 

& cs., 2023). Chọn täo, phát triển các giống ngô 

thăc phèm giæu dinh dþĈng là chiến lþĉc quan 

trọng giúp đa däng sân phèm ngô trên thð 

trþąng, tích hĉp đa giá trð, câi thiện sĀc khỏe 

con ngþąi, chống läi să thiếu hýt dinh dþĈng và 

đóng góp vào các mýc tiêu phát triển bền vĂng 

đến nëm 2030 trên toàn cæu (Prasanna & cs., 
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2020; Dwivedi & cs., 2022). Chọn täo giống ngô 

ën tþĄi þu thế lai, chçt lþĉng cao cçp là đðnh 

hþĆng chiến lþĉc cûa các nhà khoa học täi Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam, đáp Āng nhu cæu 

thð hiếu ngþąi tiêu dùng ngô ën tþĄi và đem läi 

lĉi ích to lĆn cho ngþąi nông dân trồng ngô täi 

Việt Nam. Ngô ën tþĄi - ngô trái cây là một khái 

niệm mĆi đþĉc đề xuçt hiện nay để chî các loäi 

ngô đþąng (ngô ngọt) có thể ën tþĄi trăc tiếp ć 

giai đoän chín sĂa không cæn qua chế biến, vĆi 

độ ngọt cao tă nhiên, mỏng vỏ, dễ tiêu hóa, 

đþąng kính lõi nhỏ, kết hät đều, hþĄng vð tþĄi 

ngon, giæu dinh dþĈng (Nguyễn Trung ĐĀc & 

cs., 2020). Phát triển các giống đþąng ën tþĄi täi 

Việt Nam là hþĆng đi có tính đột phá, giúp đa 

däng sân phèm tiêu dùng tÿ ngô, chû động 

nguồn cung hät giống trong nþĆc, qua đó nång 

cao thu nhêp cho ngþąi nông dân, câi thiện sĀc 

khỏe ngþąi tiêu dùng. 

Trong nhóm các síc tố trên ngô đþąng, màu 

tím đþĉc cho là rçt giæu chçt kháng oxy hóa 

anthocyanin (Anirban & cs., 2023b). Đåy là hoät 

chçt có giá trð câi thiện hệ tim mäch, chống lão 

hóa (Mattioli & cs., 2020). Trên thế giĆi, các 

nghiên cĀu về ngô đþąng tím đã đþĉc thăc hiện 

bći nhóm nhà khoa học Trung Quốc (Hu & cs., 

2020a; b), Thái Lan (Inplean & cs., 2020; 

Jompuk & cs., 2020) và Australia (Hong & cs., 

2020; Anirban & cs., 2023a; Anirban & cs., 

2023b). Täi Việt Nam, nghiên cĀu phát triển vêt 

liệu ngô đþąng ën tþĄi - ngô trái cây giæu 

anthocyanin đã đþĉc tiến hành bći Pham Quang 

Tuan & cs. (2022a), Pham Quang Tuan & cs. 

(2022b) và Phäm Quang Tuân & cs. (2022). Tÿ 

các nghiên cĀu này, bìng phþĄng pháp chọn lọc 

quæn thể lĆn tÿ phép lai giĂa ngô nếp tím và 

ngô ngọt phá vĈ liên kết chặt chî khoâng 140kb 

(0,1cM) giĂa gen anthocyanin1 (a1) và 

shrunken2 (sh2) nìm trên nhiễm síc thể số 3 

mà rçt nhiều dòng ngô trái cây giæu 

anthocyanin þu tú täi Việt Nam đã đþĉc chọn 

lọc và phát triển. Đåy là cĄ sć quan trọng tiếp 

týc phát triển, chọn lọc dòng thuæn bố mẹ và lai 

täo giống ngô đþąng ën tþĄi þu thế lai giæu 

anthocyanin mĆi. 

Kế thÿa kết quâ lai täo các tổ hĉp lai (THL) 

ngô đþąng ën tþĄi giæu anthocyanin trong nëm 

2022 bći các nhà khoa học täi Viện Nghiên cĀu 

và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam, nghiên cĀu này nhìm chọn lọc THL 

ngô đþąng ën tþĄi giæu anthocyanin triển vọng.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Vêt liệu nghiên cĀu gồm 30 THL vĆi hai đối 

chĀng là giống NĂ Hoàng Đỏ (Công ty TNHH 

Hät giống NOVA phân phối) và SW1011 (Công 

ty TNHH XNK Hät giống Việt Thái phân phối) 

(Bâng 1). 

2.2. Thiết kế thí nghiệm 

Thí nghiệm đồng ruộng đþĉc bố trí theo 

khối ngéu nhiên đæy đû vĆi 3 læn nhíc läi vĆi 

diện tích ô thí nghiệm 20m2 täi Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam trong vý Xuân 2023. Các THL, 

giống đþĉc gieo 2 hät/hốc vào ngày 07/3/2023, 

hàng cách hàng 70cm, cåy cách cåy 25cm tþĄng 

Āng vĆi mêt độ 57.000 cåy/ha. Cåy đät 3 lá thêt 

thì tiến hành tîa bỏ các cây xçu, kém, bð sâu 

bệnh häi, chî giĂ läi mỗi hốc 1 cây tốt nhçt. 

Chëm sóc, bón phån, phòng trÿ sâu bệnh häi 

theo Tiêu chuèn Quốc gia TCVN 13381-2:2021 

(Bộ Khoa học và Công nghệ, 2021). 

2.3. Chỉ tiêu theo dõi 

Mþąi hai chî tiêu nông sinh học chính đþĉc 

theo dõi và đánh giá gồm thąi gian thu bíp tþĄi 

(TBT, ngày, chiều cao cây (CCC, cm), chiều cao 

đóng bíp (CDB, cm), góc lá (GOCLA, ), nëng 

suçt bíp tþĄi (NSBT, tçn/ha), chiều dài bíp 

(ChDB, cm), đþąng kính bíp (ĐKB, cm), số hàng 

hät/bíp (HHB), số hät/hàng (HH), độ dày vỏ hät 

trung bình (DVH, µm), chî số độ ngọt (BRIX, 

Brix) và hàm lþĉng anthocyanin tổng số (AN, 

mg/100g hät khô). Đo độ dày vỏ hät theo phþĄng 

pháp câi tiến bći So (2018) đo ć đînh, mặt trþĆc 

và mặt sau hät sau đó tính giá trð trung bình. 

Chî số độ ngọt đþĉc đo ć giai đoän thu bíp tþĄi 

(18-24 ngày sau thý phçn) bìng máy đo độ ngọt 

điện tā Atago PAL-1 (0-53% Brix). Hàm lþĉng 

anthocyanin tổng số đþĉc phån tích theo phþĄng 

pháp pH vi sai bći Giusti & Wrolstad (2001). 
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2.4. Phân tích số liệu 

Số liệu đþĉc tổng hĉp trên phæn mềm 

Microsoft Excel 2016, phân tích bìng phþĄng 

pháp phån tích phþĄng sai một nhân tố, tính hệ 

số biến động (CV%) và sai số nhỏ nhçt có ý 

nghïa (LSD0,05) trên phæn mềm Statistix 10. 

Phân tích thành phæn chính và phân tích cým 

dăa trên thành phæn chính sā dýng gói sā dýng 

gói “FactoMineR”, “factoextra” trên phæn mềm 

R 4.1.3. Chọn lọc THL triển vọng bìng chî số 

chọn lọc đa biến MGIDI (Multitrait Genotype -

Ideotype Distance Index) (Olivoto & cs., 2022) 

sā dýng gói “metan” trên phæn mềm R 4.1.3 

(R Development Core Team, 2022). 

Bảng 1. Các tổ hợp lai ngô thí nghiệm 

Ký hiệu THL/Giống Nguồn gốc 

THL01 UV101× D7811 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL02 UV101 × D7812 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL03 UV101 × D7813 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL04 UV101 × D7814 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL05 UV101 × D7815 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL06 UV106 × D7811 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL07 UV106 × D7812 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL08 UV106 × D7813 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL09 UV106 × D7814 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL10 UV106 × D7815 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL11 UV108 × D7811 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL12 UV108 × D7812 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL13 UV108 × D7813 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL14 UV108 × D7814 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL15 UV108 × D7815 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL16 TD051 × D7811 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL17 TD051 × D7812 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL18 TD051 × D7813 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL19 TD051 × D7814 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL20 TD051 × D7815 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL21 TD054 × D7811 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL22 TD054 × D7812 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL23 TD054 × D7813 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL24 TD054 × D7814 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL25 TD054 × D7815 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL26 TD059 × D7811 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL27 TD059 × D7812 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL28 TD059 × D7813 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL29 TD059 × D7814 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

THL30 TD059 × D7815 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng lai tạo 

NHD Nữ Hoàng Đỏ (đối chứng 1) Thái Lan 

SW1011 SW1011 (đối chứng 2) Thái Lan 
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Bảng 2. Đặc điểm nông học của các tổ hợp lai thí nghiệm trong vụ Xuân 2023 tại Hà Nội 

THL/ 
Giống 

Thời gian 
thu bắp 

tươi 
(ngày) 

Chiều 
cao 
cây 
(cm) 

Chiều  
cao 

đóng 
bắp  
(cm) 

Góc 
lá 

() 

Năng 
suất 

bắp tươi 
(tấn/ha) 

Chiều 
dài 
bắp 
(cm) 

Đường 
kính 
bắp 
(cm) 

Số hàng 
hạt/bắp 

Số 
hạt/hàng 

Độ dày 
vỏ hạt  

trung bình 
(µm) 

Chỉ số 
độ ngọt 

(Brix) 

Hàm lượng 
anthocyanin 

tổng số 
(mg/100g 
hạt khô) 

THL01 78,0 221,7 68,1 46,8 13,8 18,9 5,1 15,0 36,3 56,8 16,7 116,6 

THL02 77,0 215,1 62,2 52,1 13,6 17,5 4,9 14,7 41,3 52,6 16,6 225,2 

THL03 68,0 205,5 73,8 50,0 12,9 18,4 4,8 14,0 35,7 55,3 14,9 243,4 

THL04 72,0 191,7 61,5 50,6 13,5 17,2 4,8 14,7 42,3 42,8 16,6 194,0 

THL05 74,0 201,6 72,2 60,2 13,4 16,8 4,8 14,7 36,7 50,4 17,8 123,4 

THL06 74,0 210,1 83,2 48,2 14,0 20,6 5,3 16,0 39,0 58,3 15,5 185,2 

THL07 67,0 203,7 64,7 52,1 14,6 22,2 4,7 14,0 43,7 52,5 16,9 152,5 

THL08 67,0 205,2 63,0 43,0 12,6 17,8 4,6 15,5 36,3 31,3 20,7 110,5 

THL09 78,0 222,5 70,8 50,9 13,9 19,1 5,2 15,3 38,3 55,1 16,3 191,2 

THL10 74,0 210,4 65,7 62,5 13,2 19,4 4,6 14,3 38,7 40,5 18,8 220,3 

THL11 69,0 214,9 60,3 68,1 13,6 17,8 4,9 14,7 38,7 55,0 16,4 116,4 

THL12 74,0 216,2 64,8 56,7 13,1 19,0 4,6 14,0 36,7 56,9 13,9 241,7 

THL13 77,0 217,0 77,2 58,9 13,7 18,0 4,9 14,7 42,3 52,5 17,4 143,2 

THL14 68,0 206,6 91,6 53,4 12,9 17,2 4,6 14,7 42,3 45,2 16,0 187,0 

THL15 71,0 222,5 65,3 47,1 14,4 21,9 4,6 14,3 43,3 54,6 16,1 135,6 

THL16 75,0 222,3 84,2 58,3 13,8 18,6 5,0 15,0 36,0 53,8 17,2 122,8 

THL17 78,0 224,6 55,8 56,7 14,0 20,5 5,2 15,3 39,0 49,1 19,3 119,2 

THL18 71,0 235,6 87,1 56,3 12,7 16,9 4,6 15,3 36,3 55,5 16,4 129,4 

THL19 71,0 225,9 68,0 61,1 13,4 19,9 4,7 14,3 39,0 43,3 15,9 195,4 

THL20 69,0 215,0 75,9 70,0 13,2 19,2 4,6 14,0 38,3 55,2 16,9 221,4 

THL21 78,0 225,8 66,5 50,3 13,4 17,1 4,7 14,3 37,3 38,3 15,9 132,4 

THL22 69,0 215,6 76,7 46,4 12,4 15,9 4,6 14,0 42,3 55,7 15,3 227,7 

THL23 79,0 185,6 60,9 53,5 14,7 20,7 5,1 15,3 42,0 41,4 18,8 148,3 

THL24 71,0 247,5 71,3 44,9 14,4 21,8 5,4 16,0 42,3 55,9 15,8 172,1 

THL25 66,0 160,2 59,8 60,5 12,9 18,1 4,7 14,0 40,0 53,5 14,1 171,0 

THL26 71,0 252,8 90,6 75,3 12,4 17,8 4,6 12,7 42,3 53,3 16,1 121,1 

THL27 66,0 203,4 66,6 60,2 14,0 19,8 5,2 15,3 36,7 54,8 17,4 132,2 

THL28 68,0 210,1 54,2 40,2 12,9 17,9 4,7 14,0 42,3 51,1 17,6 129,8 

THL29 75,0 229,3 60,8 45,4 13,5 17,4 4,8 14,7 42,3 47,9 15,3 214,0 

THL30 78,0 228,7 58,7 39,0 14,0 21,0 5,2 15,3 41,7 39,6 18,9 139,4 

NHD 76,0 190,5 69,5 75,4 12,9 18,2 4,7 13,3 36,7 65,5 16,6 136,8 

SW1011 85,0 212,5 80,0 57,2 14,7 19,3 5,5 15,3 40,0 70,0 15,1 0,0 

Giá trị P ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 

LSD0,05 2,1 8,5 8,0 4,5 0,6 0,5 0,2 1,1 3,4 5,4 0,8 11,2 

CV% 4,5 7,4 9,5 6,8 8,9 7,1 6,3 4,8 6,2 8,0 6,6 5,9 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm nông học của các THL ngô 

thí nghiệm trong vụ Xuân 2023 tại Hà Nội 

Phån tích phþĄng sai cho thçy có să sai 

khác có ý nghïa thống kê ć mĀc P ≤0,01 trên tçt 

câ 12 tính träng nông học quan trọng nghiên 

cĀu (Bâng 2). Thąi gian thu bíp tþĄi cûa các 

THL dao động tÿ 66 ngày (THL25) đến 79 ngày 

(THL23), ngín hĄn hîn có ý nghïa thống kê ć 

mĀc P ≤0,05 so vĆi đối chĀng SW1011 (85 ngày). 

Một số THL gồm THL01, THL09, THL17, 

THL21, THL30 có thąi gian thu bíp tþĄi tþĄng 

đþĄng đối chĀng NHD (76 ngày). Chiều cao cây 

cûa các THL dao động tÿ 160,2cm (THL25) đến 

252,8cm (THL26). Chiều cao đóng bíp cûa các 

THL thí nghiệm dao động tÿ 54,2cm (THL28) 

đến 91,6cm (THL14). Các THL thí nghiệm có 

góc lá biến động tÿ 39,0 (THL30) đến 75,3 

(THL26). Nëng suçt bíp tþĄi cûa các THL thí 

nghiệm dao động tÿ 12,4 tçn/ha (THL22, 

THL26) đến 14,7 tçn/ha (THL23). Trong đó các 

THL có nëng suçt bít tþĄi không có să sai khác 

có ý nghïa thống kê ć mĀc P ≤0,05 so vĆi  

đối chĀng SW1011 (14,7 tçn/ha) gồm THL23 

(14,7 tçn/ha), THL07 (14,6 tçn/ha), THL15  

(14,4 tçn/ha), THL24 (14,4 tçn/ha). Mþąi sáu 

THL gồm THL04, THL29, THL05, THL19, 

THL21, THL10, THL20, THL12, THL03, 

THL14, THL25, THL28, THL18, THL08, 

THL22, THL26 có nëng suçt bíp tþĄi không có 

să sai khác có ý nghïa thống kê ć mĀc P ≤0,05 so 

vĆi đối chĀng NHD (12,9 tçn/ha). 

Chiều dài bíp cûa các THL thí nghiệm dao 

động tÿ 15,9cm (THL22) đến 22,2cm (THL07). 

Đþąng kính bíp cûa các THL biến động tÿ 

4,6cm (THL22) đến 5,4cm (THL24). Số hàng 

hät/bíp biến động tÿ 12,7 (THL26) đến 16,0 

(THL06, THL24). Số hät/hàng cûa các THL biến 

động tÿ 35,7 (THL03) đến 43,7 (THL07).  

Đánh giá các chî tiêu chçt lþĉng cho thçy độ 

dày vỏ hät trung bình cûa các THL dao động tÿ 

31,3µm (THL08) đến 58,3µm (THL06), thçp hĄn 

hîn có ý nghïa thống kê ć mĀc P ≤0,05 so vĆi hai 

giống đối chĀng SW1011 (70,0µm) và NHD 

(65,5µm). Theo phân loäi nhóm ngô có vỏ hät 

mỏng ≤ 60µm bći Choe (2010), tçt câ các THL 

thí nghiệm đều thuộc nhóm mỏng vỏ. Chî số độ 

ngọt cûa các THL thí nghiệm dao động tÿ 

13,9Brix (THL12) đến 20,7Brix (THL08). Bây 

THL gồm THL08, THL17, THL30, THL23, 

THL10, THL05, THL28 có chî số độ ngọt cao 

hîn có ý nghïa thống kê ć mĀc P ≤0,05 so vĆi hai 

giống đối chĀng NHD (16,6Brix) và SW1011 

(15,1Brix). Các THL gồm THL19, THL21, 

THL24, THL06, THL22, THL29, THL03 có chî 

số độ ngọt không có să sai khác có ý nghïa thống 

kê ć mĀc P ≤0,05 so vĆi đối chĀng SW1011. Tçt 

câ các THL thí nghiệm đều có bíp tþĄi màu tím, 

cùng nhóm màu vĆi đối chĀng NHD và khác 

biệt hîn so vĆi đối chĀng SW1011 có bíp tþĄi 

màu vàng. Hàm lþĉng anthocyanin tổng số cûa 

các THL thí nghiệm dao động tÿ 110,5 mg/100g 

hät khô (THL08) đến 243,4 mg/100g hät  

khô (THL03). Tçt câ các THL ngô thí  

nghiệm đều có hàm lþĉng anthocyanin tổng số 

> 100 mg/100g hät khô. Mþąi sáu THL gồm 

THL03, THL12, THL22, THL02, THL20, 

THL10, THL29, THL19, THL04, THL09, 

THL14, THL06, THL24, THL25, THL07, 

THL23 có hàm lþĉng AN cao hĄn hîn có ý 

nghïa thống kê ć mĀc P ≤0,05 so vĆi đối chĀng 

NHD (136,8 mg/100g hät khô). Hàm lþĉng 

anthocyanin cao tích lüy chû yếu ć vỏ hät. Màu 

síc tím vỏ hät là tính träng trội so vĆi vỏ hät 

tríng và vàng, có độ ổn đðnh cao do đó không bð 

ânh hþćng khi trồng cänh các giống ngô siêu 

ngọt vàng, tríng liền kề (Anirban & cs., 

2023a). Să phát triển cûa các giống ngô trái 

cây - ngô đþąng ën tþĄi siêu ngọt màu tím vì 

thế có câ lĉi ích về câm quan thð giác và tiềm 

nëng nông học so vĆi ngô ngọt khác.  

Nhþ vêy, đánh giá các đặc điểm nông học 

cho thçy các THL ngô thí nghiệm sinh trþćng và 

phát triển tốt, thąi gian thu bíp tþĄi ngín, 

nhiều THL có nëng suçt bíp tþĄi cao và chçt 

lþĉng tốt. Để chọn lọc THL þu tú nhçt, nghiên 

cĀu tþĄng quan giĂa các tính träng theo dõi là 

cĄ sć xác đðnh tính träng mýc tiêu để chọn đþĉc 

THL gæn vĆi kiểu cåy lý tþćng nhçt. 
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Bảng 3. Hệ số tương quan Person giữa các tính trạng nghiên cứu 

Tính trạng   TBT CCC CDB GOCLA NSBT ChDB DKB HHB HH DVH BRIX AN 

TBT Giá trị r  —                        

 Giá trị p  —                                   

CCC Giá trị r  0,196  —                      

 Giá trị p  0,282  —                                

CDB Giá trị r  -0,014  0,317  —                    

 Giá trị p  0,939  0,077  —                             

GOCLA Giá trị r  -0,038  -0,098  0,309  —                  

 Giá trị p  0,834  0,592  0,085  —                          

NSBT Giá trị r  0,459 ** 0,026  -0,232  -0,230  —                

 Giá trị p  0,008  0,886  0,202  0,206  —                       

ChDB Giá trị r  0,097  0,105  -0,228  -0,151  0,743 *** —              

 Giá trị p  0,598  0,568  0,209  0,410  <0,001  —                    

DKB Giá trị r  0,536 ** 0,123  -0,050  -0,228  0,717 *** 0,451 ** —            

 Giá trị p  0,002  0,502  0,786  0,209  <0,001  0,010  —                 

HHB Giá trị r  0,286  0,098  -0,045  -0,496 ** 0,546 ** 0,301  0,712 *** —          

 Giá trị p  0,112  0,592  0,806  0,004  0,001  0,094  < ,001  —              

HH Giá trị r  -0,048  0,075  -0,117  -0,264  0,257  0,224  -0,010  -0,111  —        

 Giá trị p  0,794  0,684  0,525  0,144  0,155  0,218  0,959  0,546  —           

DVH Giá trị r  0,142  0,031  0,345  0,329  0,140  0,064  0,293  -0,122  -0,101  —      

 Giá trị p  0,439  0,867  0,053  0,066  0,445  0,728  0,103  0,507  0,582  —        

BRIX Giá trị r  0,090  -0,010  -0,297  -0,108  0,120  0,162  0,076  0,301  -0,056  -0,573 *** —    

 Giá trị p  0,624  0,957  0,099  0,555  0,512  0,377  0,677  0,094  0,759  <0,001  —     

AN Giá trị r  -0,346  -0,083  -0,050  -0,055  -0,337  -0,128  -0,401 * -0,244  0,057  -0,144  -0,321  —  

 Giá trị p  0,052  0,652  0,785  0,767  0,059  0,486  0,023  0,179  0,755  0,431  0,073  —  

Ghi chú: *: P <0,05;**: P <0,01; ***: P <0,001. 
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3.2. Phân tích tương quan giữa các tính 

trạng nông học theo dõi 

Kết quâ phån tích tþĄng quan giĂa các tính 

träng nông học theo dõi täi bâng 3 cho thçy 

NSBT có tþĄng quan thuên có ý nghïa thống kê 

ć mĀc P <0,001 vĆi ChDB (r = 0,743), DKB  

(r = 0,717), HHB (0,546) (Bâng 3). DKB có tþĄng 

quan thuên có ý nghïa thống kê ć mĀc P <0,001 

vĆi HHB (0,712). Nëng suçt là một tính träng số 

lþĉng phĀc täp bð ânh hþćng bći các yếu tố cçu 

thành nëng suçt. Să phát triển cûa giống câi tiến 

có khâ nëng cho nëng suçt cao hĄn trong các điều 

kiện khí hêu khác nhau phý thuộc vào mĀc độ 

biến đổi kiểu gen có trong quæn thể đối vĆi các 

tính träng. Să tþĄng quan thuên và chặt giĂa 

NSBT và các chî tiêu cçu trúc bíp là cĄ sć câi 

tiến nëng suçt thông qua câi tiến tính träng 

chiều dài bíp, đþąng kính bíp, số hàng hät/bíp. 

Các tính träng ChDB và DKB vĆi să tþĄng quan 

thuên và chặt vĆi NSBT có thể đþĉc sā dýng để 

đþa vào mô hình chọn lọc các giống þu tú. Kết 

quâ cüng chî ra mối tþĄng quan nghðch có ý 

nghïa thống kê ć mĀc P <0,001 giĂa tính träng 

DVH và chî số độ ngọt BRIX (-0,573). Các THL 

có chçt lþĉng cao thþąng có vỏ hät mỏng. Kết quâ 

nghiên cĀu phù hĉp vĆi các công bố trþĆc đó bći 

Nguyễn Trung ĐĀc & cs. (2020) và Nguyễn Thð 

Nguyệt Anh & cs. (2022). 

 
(A) 

 
(B) 

Hình 1. Phân tích thành phần chính các tính trạng nông học theo dõi 



Đánh giá và chọn lọc các tổ hợp lai ngô đường ăn tươi giầu anthocyanin triển vọng 

988 

3.3. Phân tích thành phần chính các tính 

trạng nông học theo dõi 

Phân tích thành phæn chính trên 12 tính 

träng nông học quan trọng theo dõi täi hình 1A 

cho thçy tổng ba thành phæn chính đæu tiên 

(PC1 + PC2 + PC3) đóng góp 58,4% tổng biến 

đổi kiểu hình (Hình 1A). Các tính träng góp 

phæn lĆn trong các thành phæn chính cûa trýc 

PC1 và trýc PC2 đþĉc coi là các tính träng hĂu 

ích để phân nhóm và chọn lọc các THL þu tú. 

Kết quâ cho thçy 3 tính träng nëng suçt gồm 

NSBT, CHDB, DKB và hai tính träng chçt 

lþĉng gồm DVH và BRIX có vector dài hĄn hîn 

so vĆi các tính träng còn läi do vêy có thể sā 

dýng để phân nhóm và chọn lọc các THL ngô 

đþąng ën tþĄi triển vọng (Hình 1B). 

Phân nhóm các THL theo nhóm tính träng 

mýc tiêu là cĄ sć quan trọng xác đðnh tiềm nëng 

phát triển các giống ngô mĆi theo nhu cæu thð 

trþąng và theo đặc điểm cûa tÿng vùng sinh 

thái. Hai chiến lþĉc phân cým phổ biến nhçt là 

phân cým theo thĀ bêc đþĉc sā dýng để xác 

đðnh các nhóm quan sát tþĄng tă trong têp dĂ 

liệu và phân cým theo vùng chîng hän nhþ 

thuêt toán k-mean, đþĉc sā dýng để chia têp dĂ 

liệu thành nhiều nhóm. Phân cým theo cçp bêc 

dăa trên các thành phæn chính (HCPC) cho 

phép kết hĉp ba phþĄng pháp tiêu chuèn đþĉc 

sā dýng trong phân tích dĂ liệu đa biến gồm 

phþĄng pháp thành phæn chính, phân cým theo 

thĀ bêc và phân cým theo vùng - đặc biệt là 

phþĄng pháp k-mean cho phép xác đðnh số cým 

tối þu trên mỗi têp dĂ liệu (Husson & cs., 2010). 

Kết quâ phân nhóm các THL thí nghiệm theo 

phþĄng pháp HCPC dăa trên 5 tính träng 

NSBT, CHDB, DKB, DVH và BRIX cho thçy các 

THL thí nghiệm đþĉc phân thành 7 nhóm chính 

(Hình 2). Trong các nhóm này, nhóm I gồm 

THL07, TH15, và nhóm II gồm THL17, THL23, 

THL30 có nëng suçt ≥ 14,0 tçn/ha và chçt lþĉng 

cao vĆi chî số độ ngọt > 16,0Brix. Tiếp týc chọn 

lọc tÿ các nhóm này sẽ xác đðnh đþĉc THL þu tú 

nhçt có thể thþĄng mäi hóa. 

3.4. Chọn lọc các THL ngô đường ăn tươi 

giầu anthocyanin triển vọng 

Kết quâ sā dýng chî số MGIDI chọn lọc 

THL ngô đþąng ën tþĄi giæu anthocyanin triển 

vọng trên 5 tính träng quan trọng chia thành 

nhóm tính träng nëng suçt gồm NSBT (mýc 

tiêu cao), ChDB (mýc tiêu cao), DKB (mýc tiêu 

cao) và nhóm tính träng chçt lþĉng gồm BRIX 

(mýc tiêu cao), DVH (mýc tiêu thçp) cho thçy 

vĆi áp lăc chọn lọc 5% đã chọn đþĉc 2 THL triển 

vọng nhçt gồm THL23 (14,7 tçn/ha; 18,8Brix; 

148,3 mg/100g AN) và THL30 (14,0 tçn/ha; 

18,9Brix; 139,4 mg/100g AN) (Hình 3, Hình 4). 

Hai THL này có thể sā dýng để gāi khâo 

nghiệm VCU diện hẹp ć vý tiếp theo. Trên thế 

giĆi, chî số MGIDI đã đþĉc Āng dýng để chọn lọc 

lúa mäch chðu mặn (Pour-Aboughadareh & cs., 

2021), cà tím (Uddin & cs., 2021), ổi 

(Benakanahalli & cs., 2021). Täi Việt Nam, chî 

số MGIDI đã đþĉc Āng dýng chọn lọc các THL 

þu tú lai giĂa ngô nếp và ngô ngọt (Nguyễn Thð 

Nguyệt Anh & cs., 2022), và các THL ngô nếp 

tím þu tú (Phäm Quang Tuân & cs., 2023). Nhþ 

vêy, áp dýng chî số MGIDI để chọn lọc các THL 

ngô đþąng ën tþĄi giæu anthocyanin triển vọng 

có độ chính xác và tin cêy cao. 

 

Hình 2. Phân nhóm các tổ hợp lai ngô đường ăn tươi theo 5 tính trạng nông học quan trọng 
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Hình 3. Biểu đồ radar chọn lọc các tổ hợp lai ưu tú 

 

Hình 4. Bắp và chỉ số độ ngọt của THL triển vọng nhất - THL23 

4. KẾT LUẬN 

Đánh giá các THL ngô đþąng ën tþĄi giàu 

anthocyanin trong vý Xuân 2023 täi Hà Nội cho 

thçy các THL sinh trþćng và phát triển tốt vĆi 

thąi gian thu bíp tþĄi ngín, dao động trong 

khoâng 66-79 ngày, chiều cao cåy dao động tÿ 

160,2-252,8cm, nëng suçt bíp tþĄi biến động 

trong khoâng 12,4-14,7 tçn/ha và chî số độ ngọt 

dao động tÿ 13,9-20,7Brix. 

Kết quâ phån tích tþĄng quan, phån tích 

thành phæn chính trên 12 tính träng nông sinh 

học quan trọng theo dõi đã chî ra 3 tính träng 

nëng suçt và hai tính träng chçt lþĉng có thể 

sā dýng để phân nhóm và chọn lọc THL thí 

nghiệm. Sā dýng chî số MGIDI vĆi áp lăc chọn 

lọc 5%, nghiên cĀu đã chọn đþĉc 2 THL  

triển vọng nhçt có tiềm nëng thþĄng mäi  

hóa gồm THL23 (14,7 tçn/ha; 18,8Brix;  
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148,3 mg/100g AN) và THL30 (14,0 tçn/ha; 

18,9Brix; 139,4 mg/100g AN). 

LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cĀu này thuộc đề tài khoa học và 

công nghệ cçp Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn: “Nghiên cứu chọn tạo giống ngô 

đường ăn tươi, giầu anthocyanin cho các tỉnh 

phía Bắc” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

chû trì. Nhóm tác giâ trân trọng câm Ąn Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cçp 

kinh phí thăc hiện nghiên cĀu. 
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